
                          Nhận thức

Khám phá Toán Thơ - ĐD Truyện Chữ cái Tạo hình Âm nhạc

Tuần 1: ( 4 

ngày)

Từ 

04/09/2023- 

08/09/2023)

Tìm hiểu về 

trường Mầm non 

của bé

 - Làm 

quen chữ o- 

ô - ơ

VĐMH: Em 

đi mẫu giáo

3

Từ 

11/09/2023 - 

15/09/2023

 Đập và bắt 

bóng.

Tìm hiểu về đồ 

dùng đồ chơi

 - Đếm đến 6. 

Nhận biết số 

lượng trong 

phạm 6. Làm 

quen số 6.

Món quà 

của cô giáo

HĐ 

Steam: 

Làm bập 

bênh

5

Lớp học vui 

vẻ

Từ 

18/09/2023 - 

22/09/2023

Ném xa 

bằng 2 tay

 Xác định phía 

trước - phía sau; 

phía trên - phía 

dưới , phía phải 

phía trái của bản 

thân.

 - Dạy thơ: 

Tình bạn

Dạy hát: 

Lớp chúng 

mình rất vui

Dạy trẻ 

biết 

chia sẻ, 

giúp đỡ 

bạn

5

Dự án 

Steam: 

Làm đèn 

lồng trung 

thu

Từ 

25/09/2023 - 

29/09/2023

 - Đi thay 

đổi tốc độ 

theo hiệu 

lệnh

 - Tìm hiểu về đồ 

chơi trung thu

Làm đèn 

lồng

VĐTT 

chậm:

Gác trăng 5

TỔNG SỐ 

TIẾT
17 3 3 2 1 1 1 2 3 1

                         Ngôn ngữ     Thẩm mỹ TCKN - 

XH

CĐ NhánhSTT

1

Số tiết

    UBND QUẬN KIẾN AN

TRƯỜNG MẦM NON VĂN ĐẨU

    DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ KHỐI 5T NĂM HỌC 2023 - 2024

Trường 

MN mến 

yêu của bé 

Thời gian Thể chất



                          Nhận thức

Khám phá Toán Thơ - ĐD Truyện Chữ cái Tạo hình Âm nhạc

                         Ngôn ngữ     Thẩm mỹ TCKN - 

XH

CĐ NhánhSTT

Số tiếtThời gian Thể chất

Bé là ai

Từ 

02/10/2023 - 

06/10/2023

Chuyền, 

bắt bóng 

qua đầu  

Sự khác biệt giữa 

tôi và bạn

Tách, gộp một 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 6 

thành hai nhóm 

bằng các cách 

khác nhau và so 

sánh.  

 Làm quen 

nhóm chữ 

cái "a,ă,â "

 Vẽ bạn 

trai bạn 

gái

5

Dự án 

Steam : 

Làm kính 

đeo mắt

Từ 

09/10/2023 - 

13/10/2023

 Bật nhảy 

từ trên cao 

xuống (cao 

40-45cm)

Sự kỳ diệu của 

các giác quan

Xác định vị trí 

của đồ vật (phía 

trước- phía sau, 

phía trên - phía 

dưới, phía phải - 

phía trái) so với 

với bạn khác

Đôi mắt của 

em

 Làm 

kính đeo 

mắt

5

An toàn về 

giới tính 

cho bé

Từ 

16/10/2023 - 

20/10/2023

 Bò bằng 

bàn tay và 

bàn chân 

giữa 2 

đường kẻ 

rộng 40cm, 

dài 4-5m

 Nhận biết phân 

biệt khối cầu - 

khối trụ

Truyện của 

Dê con

  Dạy hát: 5 

ngón tay 

xinh

Dạy trẻ 

kỹ năng 

tự bảo 

vệ bản 

thân và 

phòng 

chống 

xâm hại

5

Bé cần gì để 

lớn lên và 

khoẻ mạnh

Từ 

23/10/2023 - 

27/10/2023
Chạy 18m 

liên tục 

theo hướng 

thẳng trong 

5-7 giây

 - Đếm đến 7. 

Nhận biết số 

lượng trong 

phạm vi 7. Làm 

quen số 7

Lợn con 

sạch lắm 

rồi

Nặn theo 

ý thích

Rèn kí năng 

vận động:

- Hát: Mời 

bạn ăn

- VĐMH: 

Con chim 

vành 

khuyên

5

2



                          Nhận thức

Khám phá Toán Thơ - ĐD Truyện Chữ cái Tạo hình Âm nhạc

                         Ngôn ngữ     Thẩm mỹ TCKN - 

XH

CĐ NhánhSTT

Số tiếtThời gian Thể chất

TỔNG SỐ 

TIẾT
20 4 2 4 1 2 1 3 2 1

Người thân 

trong gia 

đình

Từ 

30/10/2023 - 

03/11/2023

 Đi trên 

ván kê dốc 

(dài 2,5m, 

rộng 0,3m, 

một đầu kê 

cao 0,3m)

 -  Những người 

thân yêu trong 

gia đình

 - Ba cô gái HĐ 

Steam: 

Làm 

khung 

ảnh gia 

đình

 -  Lời 

nói yêu 

thương
5

Ngôi nhà 

thân yêu

Từ 

06/11/2023 - 

10/11/2023

 - Bật xa tối 

thiểu 50cm

NB hôm qua 

hôm nay ngày 

mai

 -  Làm 

quen  chữ 

cái "e , ê "

 -  Cắt 

dán ngôi 

nhà

VĐMH: Cái 

Bống
5

Đồ dùng 

trong gia 

đình

Từ 

13/11/2023 - 

17/11/2023

 -  Ném xa 

bằng 1 tay

 -  HĐ Steam: 

Khám phá đồng 

hồ

 - Làm quen 

cách xem giờ 

đúng trên đồng 

hồ

Đồng hồ báo 

thức

HĐStea

m: Làm 

đồng hồ 

treo 

tường

5

An toàn khi 

ở nhà

Từ 

20/11/2023 -

24/11/2023

Tung bóng 

thẳng, 

mạnh lên 

cao và bắt 

bóng bằng 

2 tay

Tách, gộp một 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 7 

thành hai nhóm 

bằng các cách 

khác nhau và so 

sánh.  

Làm anh ĐK: Dê 

con nhanh 

trí

Rèn kĩ năng 

- Hát: Cưỡi 

ngựa tre.

- VĐMH: 

Cái Bống

5

TỔNG SỐ 

TIẾT
20 4 2 3 2 2 1 3 2 1

3



                          Nhận thức

Khám phá Toán Thơ - ĐD Truyện Chữ cái Tạo hình Âm nhạc

                         Ngôn ngữ     Thẩm mỹ TCKN - 

XH

CĐ NhánhSTT

Số tiếtThời gian Thể chất

Nghề nông Từ 

27/11/2023 -

01/12/2023

 Đi thăng 

bằng trên 

ghế thể dục 

(2m x 

0,25m x 

0,35m) đầu 

đội túi cát

 Đếm đến 8. 

Nhận biết số 

lượng trong 

phạm vi 8. Làm 

quen số 8

Đi bừa  Làm quen  

chữ cái " u, 

ư "

VĐTTPH: 

Lớn lên 

cháu lái 

máy cày

An toàn khi 

xảy ra hoả 

hoạn

Từ 

04/12/2023 - 

10/12/2023

Trèo lên 

xuống 

thang

HĐ Steam: 

Khám phá chiếc 

dù

 - Nhận biết ý 

nghĩa các con số 

sử dụng trong 

cuộc sống hàng 

ngày

 HĐ 

Steam: 

- Làm dù 

thoát 

hiểm                                                                                                                                                                                                                                                              

Kí năng 

Thoát 

hiểm 

khi xảy 

hỏa 

hoạn

Nghê bác sĩ Từ 

11/12/2023 - 

15/12/2023

Luồn buộc 

dây giày.

Tìm hiểu nghề 

bác sĩ

Đo độ dài 1 vật 

bằng các đơn vị 

đo khác nhau

Bác sỹ 

chim

 Rèn kĩ 

năng: 

-  Dạy hát: 

Lớn lên em 

sẽ làm gì?

- VĐMH:  

Em làm 

công an tí 

hon

Dự án: Quả 

cầu pha lê 

tuyết

Từ 

18/12/2023 - 

22/12/2023

Trườn kết 

hợp trèo 

qua ghế dài 

1,5m x 

30cm

Khám phá chất 

liệu làm quả cầu 

pha lê tuyết

Chế tạo 

quả cầu 

pha lê 

tuyết

Dạy hát: 

Ông Già 

Noel Vui 

Tính

TỔNG SỐ 

TIẾT
19 4 3 3 1 1 1 2 3 1

4



                          Nhận thức

Khám phá Toán Thơ - ĐD Truyện Chữ cái Tạo hình Âm nhạc

                         Ngôn ngữ     Thẩm mỹ TCKN - 

XH

CĐ NhánhSTT

Số tiếtThời gian Thể chất

Sản phẩm 

tái chế từ 

thiên nhiên Từ 

25/12/2023

-29/12/2023

Ném trúng 

đích ngang  

bằng 1 tay

Sắp xếp theo 

quy tắc 4 đối 

tượng

Bác quét rác    Làm 

quen chữ 

cái l,m,n

Tạo tranh 

bằng các 

nguyên 

vật liệu  

từ thiên 

nhiên 

Dự án: Tái 

chế giấy
Từ 

01/01/2024

-05/01/2024

Bật qua vật 

cản cao 10 - 

15cm

Quy trình tái chế 

giấy

Làm  

pháo hoa 

giấy

Dạy trẻ 

kỹ năng 

bỏ rác 

đúng 

quy 

định
Tái chế vui 

nhộn từ 

nhựa.
Từ 

08/01/2024

-12/01/2024

 -Đi nối 

bàn chân 

tiến( lùi)

Phân loại rác Đo độ dài 1 vật 

bằng các đơn vị 

đo khác nhau

 Làm 

dụng cụ 

âm nhạc 

từ chai 

nhựa

 Vỗ đệm 

theo tiết tấu 

phối hợp 

bài hát: 

"Em vẽ môi 

trường màu 

xanh"

14 3 2 2 1 0 1 3 1 1

Một số loại 

rau

Từ 

15/01/2024 - 

19/01/2024

 - Ném 

trúng đích 

đứng bằng 

1 tay 

Một số loại rau  - Nhận biết mối 

quan hệ hơn 

kém của ba 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 8 

bằng các cách 

khác nhau 

Cây rau 

của thỏ út

Làm quen 

nhóm chữ 

cái  "b - d - 

đ "

5



                          Nhận thức

Khám phá Toán Thơ - ĐD Truyện Chữ cái Tạo hình Âm nhạc

                         Ngôn ngữ     Thẩm mỹ TCKN - 

XH

CĐ NhánhSTT

Số tiếtThời gian Thể chất

Dự án 

Steam: 

nước Detox 

từ quả

Từ 

22/01/2024

- 26/01/2024

Chạy và 

vượt qua 2-

3 chướng 

ngại vật

Khám phá quy 

trình làm nước 

detox từ quả 

tươi.

Vẽ vườn 

cây ăn 

quả

Dạy hát: 

Quả gì

Làm 

nước 

uống 

detox 

từ quả

Sắc màu Từ 

29/01/2024

- 02/02/2024

Đi khuỵu 

gối

Khám phá màu 

sắc

 Tách một nhóm 

đối tượng trong 

phạm vi 8 thành 

hai nhóm bằng 

các cách khác 

nhau và so 

sánh.Gộp các 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 8 

đếm và nói kết 

quả.  

 -  Làm 

quen chữ 

cái h -k

Làm 

bánh 

trôi ngũ 

sắc

Khúc giao 

mùa

Từ 

05/02/2024

- 16/02/2024

  - Ném 

trúng đích 

thẳng 

đứng. Chạy 

18m trong 

10 giây

Mùa xuân thật 

diệu kì.

Mùa xuân HĐ 

Steam: 

Làm bao

lì xì 

Hát: Mùa 

xuân của 

em.

TỔNG SỐ 

TIẾT
20 4 4 2 1 1 2 2 2 2

Nghỉ tết nguyên đán. Từ ngày 08/02/2024 đến 14/02/2024

5



                          Nhận thức

Khám phá Toán Thơ - ĐD Truyện Chữ cái Tạo hình Âm nhạc

                         Ngôn ngữ     Thẩm mỹ TCKN - 

XH

CĐ NhánhSTT

Số tiếtThời gian Thể chất

Một số con 

vật nuôi 

trong GĐ

Từ 

19/02/2024- 

23/02/2024

Bò chui 

qua ống dài 

1,5 x 0,6

 -Đếm đến 9. 

Nhận biết số 

lượng trong 

phạm vi 9. Làm 

quen số 9

  Làm quen 

chữ cái i,t,c

Nặn con 

vật theo ý 

thích

 VĐMH: 

Gà trống 

thổi kèn 5

Một số con 

vật sống 

dưới nước

Từ 

26/02/2024- 

01/03/2024

 - Đập và 

bắt bóng tại 

chỗ

 - Nhận biết mối 

quan hệ hơn 

kém của ba 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 9 

bằng các cách 

khác nhau 

Con cua mà 

có 2 càng

  Đóng kịch 

"Chú Dê 

đen"

  Xé dán 

đàn cá.

5

Dự án 

Steam: 

Làm tổ cho 

chim 

Từ 

04/03/2024

 - 

08/03/2024

 -  Bật liên 

tục vào 5-7 

vòng

Môi trường sống 

của chim

Chim én Làm tổ 

cho chim

Dạy trẻ 

kỹ năng 

phòng 

tránh 

côn 

5

TỔNG SỐ 

TIẾT
15 3 1 2 2 1 1 3 1 1

An toàn khi 

tham gia 

giao thông

Từ 

11/03/2024 - 

15/03/2024

  -  Ném 

trúng đích 

thẳng đứng

 -  Làm quen 

khối vuông và 

khối chữ nhật

 - Truyện: 

Qua đường

 -  Làm 

quen chữ 

cái g,y.

An toàn 

khi 

ngồi 

trên xe 

máy

8

6



                          Nhận thức

Khám phá Toán Thơ - ĐD Truyện Chữ cái Tạo hình Âm nhạc

                         Ngôn ngữ     Thẩm mỹ TCKN - 

XH

CĐ NhánhSTT

Số tiếtThời gian Thể chất

Dự án: Làm 

ô tô tải

Từ 

18/03/2024 - 

22/03/2024

 - Bò dích 

dắc qua 7 

điểm

 -  Tìm hiểu xe ô 

tô tải

 -Tách, gộp một 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 9 

thành hai nhóm 

bằng các cách 

khác nhau và so 

sánh.  

Làm ô tô 

chở hàng

VĐMH: Bé 

thích ô tô

PT và  quy 

định giao 

thông đường 

thủy

Từ 25/03/2024 - 29/03/2024

 -Ném 

trúng đích 

đứng bằng 

2 tay (đi 

…………)

 - Đếm đến 10. 

Nhận biết số 

lượng trong 

phạm vi 10. 

Làm quen số 10

 - Tiết học: 

Đèn giao 

thông

 - Xé dán 

thuyền 

trên biển.

  Rèn kĩ 

năng:

- Hát: Lá 

thuyền ước 

mơ.

- VĐMH: 

Em làm 

công an tí 

hon

TỔNG SỐ 

TIẾT
15 3 1 3 1 1 1 2 2 1

Nước thật 

đáng quý

Từ 

01/04/2024 - 

05/04/2024

Nhảy lò cò 

5 bước đổi 

chân theo 

yêu cầu

Tìm hiểu nguồn 

nước

  Làm quen 

chữ cái p, q

Làm bình 

lọc nước

SHĐ 

Steam:  

Làm bình 

lọc nước

Dạy kỹ 

năng 

tiết 

kiệm và 

bảo vệ 

nguồn 

nước.

Biển đảo 

Việt Nam

Từ 

08/04/2024 - 

12/04/2024

Chuyền 

bóng qua 

đầu.

Biển đảo Việt 

Nam

Đo thể tích bằng 

một đơn vị đo 

Thơ "Bến 

cảng Hải 

Phòng"

 - HĐH: 

VĐTTPH

 Bé yêu biển 

lắm.

8

9



                          Nhận thức

Khám phá Toán Thơ - ĐD Truyện Chữ cái Tạo hình Âm nhạc

                         Ngôn ngữ     Thẩm mỹ TCKN - 

XH

CĐ NhánhSTT

Số tiếtThời gian Thể chất

Một số hiện 

tượng tự 

nhiên

Từ 

15/04/2024 - 

19/04/2024

Bật chụm 

chân liên 

tục vào 

vòng( 3-5 

vòng). 

Ném trúng 

đích nằm 

ngang.

 Nhận biết mối 

quan hệ hơn 

kém của ba 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 

10 bằng các 

cách khác nhau 

Giọt nước 

tí xíu

 Rèn kĩ 

năng: 

- Hát: Mây 

trắng mây 

đen.

- VĐ múa: 

Cho tôi đi 

làm mưa 

với

Dự án 

Steam: Làm 

chuông gió

Từ 

22/04/2024 - 

26/04/2024

  Ném và 

bắt bóng 

bằng hai 

tay từ 

khoảng 

cách xa 4m

Khám phá 

chuông gió,chất 

liệu làm chuông 

gió

 Kể 

chuyện: 

Gió và mặt 

trời

Làm 

chuông 

gió

 Dạy kỹ 

năng ca hát 

bài: Tôi là 

gió

TỔNG SỐ 

TIẾT
19 4 3 2 1 2 1 2 3 1

Từ 

29/04/2024- 

03/05/2024

 - Đồ dùng của 

học sinh tiểu 

học.

Mèo con và 

quyển sách

Làm quen 

chữ  chữ v- 

r

 - HD 

Steam: 

Làm ống 

đựng bút
Từ 

06/05/2024 - 

10/05/2024

 - Trải nghiệm:

Thăm quan 

trường tiểu học

Bé vào lớp 1 VMH : Tạm 

biệt búp bê

Bé sắp lên 

lớp 1 rồi

Đi trên dây

9

10



                          Nhận thức

Khám phá Toán Thơ - ĐD Truyện Chữ cái Tạo hình Âm nhạc

                         Ngôn ngữ     Thẩm mỹ TCKN - 

XH

CĐ NhánhSTT

Số tiếtThời gian Thể chất

Bác Hồ kính 

yêu

Từ 

13/05/2024

- 17/5/2024

Bật chụm 

tách  chân 

qua 7 ô

 - Tách, gộp một 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 

10 thành hai 

nhóm bằng các 

cách khác nhau 

và so sánh.  

Ảnh Bác  Dán 

trang trí 

ảnh Bác 

Hồ

VĐMH: Em 

mơ gặp Bác 

Hồ

Quê hương 

đất nước

Từ 

20/05/2024

- 24/5/2024

Ném xa 

bằng 1 tay. 

Nhảy lò cò. 

Khám phá lá cờ 

Việt nam

  Làm quen 

chữ cái s -x

  Hát: lá cờ 

Việt Nam

 Làm 

bánh 

mì  kẹp 

nhân

 

TỔNG SỐ 

TIẾT
18 3 3 1 2 1 2 2 3 1

177 35 24 24 13 12 12 24 22 11

 NGƯỜI DUYỆT

Nguyễn Thị Tươi

                        Kiến An, ngày    tháng 9 năm 2023

10

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH















 



 






